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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐĂK NÔNG 

Bản án số: 10/2020/HSPT 
Ngày: 18/02/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:        

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Đức Thọ; 

Các Thẩm phán: Ông Lương Đức Dương và ông Nguyễn Hồng Chương 

Thư ký phiên toà: Ông Phan Quang Trung – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Đăk Nông. 

Đại diện VKSND tỉnh Đăk Nông tham gia phiên toà: Bà Lê Thị Tố 

Quyên – Kiểm sát viên. 

            Ngày 18/02/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông, xét xử phúc 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 10/2020/HSPT ngày 14 tháng 01 năm 2020, đối với 

bị cáo Nguyễn Thành Tr do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 69/2019/HSST ngày 05/12/2019 của Toà án nhân dân huyện Đ. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Thành Tr, sinh năm 1983 tại tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: xã Tr, 

huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hóa: 6/12; giới 

tính: Nam; dân tộc: Chơ Ro; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Văn L, sinh năm 1955 và bà Phạm Thị H, sinh năm 1954; bị bắt tạm 

giam ngày 19/9/2019, đang bị tạm giam - Có mặt. 

Bị hại: Bà Phạm Thị D, sinh năm 1968; trú tại: xã Tr, huyện Đ, tỉnh Đăk 

Nông – vắng mặt. 

Người làm chứng: 

1. Ông Đặng Văn Th, sinh năm 1968; trú tại: xã Tr, huyện Đ, tỉnh Đăk 

Nông – vắng mặt. 

2. Đứcặng Văn Đ, sinh năm 1996; trú tại: xã Tr, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông 

– vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Nguyễn Thành Tr và gia đình bà Phạm Thị D có nhà, đất rẫy tiếp 

giáp nhau tại xã Tr, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông. Hai bên có mâu thuẫn về việc 

trồng cây trên ranh giới giữa 02 thửa đất. Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 

10/9/2019, bà D cùng con trai là Đặng Văn Đ đi đến phần đất giáp ranh giữa 

rẫy của gia đình bà D và Tr để chỉ rõ ranh giới. Tại đây, Đức cho rằng Tr đã 

trồng cây cà phê và cây cau sát ranh giới đất nên tán cây đã lấn sang phần đất 

của gia đình bà D. Đ yêu cầu Tr, sau khi thu hoạch xong, thì phải chặt những 

cây có tán lấn sang phần đất gia đình bà D nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi 

vã nhau, rồi Tr bỏ về nhà. 

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi ăn cơm, uống rượu, do bực 

tức việc Đức yêu cầu chặt bỏ những cây cà phê đã trồng ở ranh giới, nên Tr 

đã lấy 01 con dao, dài khoảng 30 cm; mũi bằng, lưỡi kim loại, dài khoảng 

20cm; bản rộng nhất 05 cm; cán bằng nhựa, màu đen dài khoảng 10cm; đi bộ 

qua nhà bà D để tìm Đức. Khi đến nhà nhà bà D, Tr gọi tìm Đức, thì thấy bà 

D đi ra nên hỏi: “Thằng Đ đâu rồi, kêu Đ ra đây nói chuyện”, bà D trả lời: “Đ 

không có nhà” thì Tr đi đến đối diện, cách bà D 01m; cầm dao bằng tay phải, 

chém 01 nhát theo hướng từ trên xuống, từ phải qua trái, trúng vào cánh tay 

trái của bà D. Bà D bỏ chạy vào nhà và cùng chồng là ông Đặng Văn Th chạy 

sang nhà hàng xóm để tìm người giúp đỡ. Sau đó, bà D được đưa đi cấp cứu 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông. Sau khi chém bà D, Tr đi về nhà và 

ném con dao phía ngoài cổng nhà bà D.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 257/TgT ngày 

17/9/2019 của Tr tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Đăk Nông kết luận: vết 

thương 1/3 trên ngoài tay trái là vết thương phần mềm, tỷ lệ 08%. 

 Tại bản án số 69/2019/HSST ngày 05/12/2019 của Toà án nhân dân 

huyện Đ đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành Tr phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Tr 09 tháng tù. 

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo. 

- Ngày 17/12/2019, bị cáo Nguyễn Thành Tr kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm; bị cáo thừa nhận Tòa án 
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nhân dân huyện Đ xử phạt bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i 

khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự là đúng, không oan. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông sau khi phân tích các 

chứng cứ buộc tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ 

luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

Bị cáo không có ý kiến gì bào chữa về hành vi phạm tội của mình, chỉ đề 

nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Xuất phát từ mâu thuẫn về việc trồng cây tại ranh giới đất với gia 

đình bà D nên vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 10/9/2019, tại xã Tr, huyện Đ, 

Nguyễn Thành Tr đã dùng dao chém 01 nhát vào cánh tay trái của bà D, gây 

thương tích tỷ lệ 08%. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Đ xử phạt bị cáo về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự là 

có căn cứ, đúng pháp luật và không oan. 

[2]. Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Tr, Hội 

đồng xét xử xét thấy: sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải về hành về hành vi của mình, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng nên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình các tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Tuy 

nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo là rất quyết liệt: chỉ vì nguyên cớ nhỏ nhặt 

mà bị cáo đã dùng dao gây thương tích cho bà D thiệt hại 8% sức khỏe; đến giai 

đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo vẫn chưa bồi thường thiệt hại cho bị hại; do đó, 

mức 09 tháng tù giam mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo là 

tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm của bị cáo, tại giai đoạn phúc thẩm bị 

cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới. Vì vậy, không có căn cứ 

để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

[3]. Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk 

Nông tại phiên toà là có căn cứ chấp nhận 

[4]. Về án phí: do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn 

Thành Tr phải chịu 200.000 đồng hình sự phúc thẩm. 
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[5]. Đối với các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tr, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm số 69/2019/HSST ngày 05/12/2019 của Toà án nhân dân huyện 

Đ. 

Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Tr 09 tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam  

19/9/2019. 

3. Về án phí: bị cáo Nguyễn Thành Tr phải nộp 200.000 đồng án phí hình 

sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

cáo đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng cáo. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Tp. HCM; 
- VKSND tỉnh Đắk Nông; 
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 
- Phòng HSNVCS – CA tỉnh Đắk Nông; 
- CA huyện Đ; 
- TAND huyện Đ; 
- VKSND huyện Đ; 
- Chi cục THADS huyện Đ; 
- Bị cáo; 
- Lưu: THCTP, HSVA 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 
(đã ký) 

 
 

Ngô Đức Thọ 

 

 

 

 


